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Giáo án số: 01 Thời gian thực hiện: 135 phút 
CHƯƠNG I: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN 
VÀ ỨNG DỤNG  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT 

Mục tiêu của bài: Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán về phương trình mũ và 
phương lôgarit 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững dạng phương trình căn bản, cách 
giải và phương pháp đặt ẩn phụ của phương trình mũ và phương trình loogarit. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Trong chương trình toán 5 chúng ta đã 
học về hàm số mũ và hàm số logarit. 
Trong chương trình toán 6 này chúng ta 
sẽ nghiên cứu về phươn trình mũ và 
phương trình logarit. 
 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

10 

2 
I. 

Giảng bài mới 
Phương trình mũ 
1. Phương trình mũ căn bản           

  ax = b         (1) 
 

v b < 0: phương trình (1) vô nghiệm 
v b> 0: phương trình (1) có nghiệm duy 

nhất:   x = logab.    
2. Cách giải một số phương trình mũ 
đơn giản 
a) Đưa về cùng cơ số:  aa = ab Û a=b 
Ví dụ 1:  Giải phương trình  

9x+1 = 27x-2 Û (32)x+1 = (33)x-2 
Û 32x+2 = 33x-6 
Û 2x-2 = 3x-6 
Û x = 4 

-Vấn đáp,Thuyết 

trình,diễn giảng gợi 

mở vấn đề. 

- Lấy ví dụ và 

hướng dẫn 

- Nhận xét và sửa 

chữa  

 

- Nắm vững kiến 

thức cơ bản 

 

- Trả lời theo 

hướng dẫn 

 

 
 
 
 

10 
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Vậy phương trình có nghiệm 
duy nhất x = 4. 

 
b) Phương pháp đặt ẩn phụ:      
đặt t = au(x)s 

Ví dụ 2:  Giải phương trình  
32x-2 + 2.3x-1 -3 = 0 (1) 

Û 32(x-1) +2.3x-1 - 3= 0 
Û (3x-1)2 + 2.3x-1 - 3 = 0 (2) 

                                Đặt: t = 3x-1 , (t ≥ 0) 
 (2)Û t2 +2 t – 3 = 0 

=> t = 1 (nhận) v t = 3 (nhận) 
*với t = 1 Û 3x-1 = 1 Û 3x-1 = 30  
Û x – 1 = 0 Û x = 1 
*với t = 3 Û 3x-1 = 3 Û 3x-1 = 31  
Û x – 1 = 1 Û x = 2 

Vậy phương trình (1) có 2 
nghiệm x = 1 hoặc x = 2. 

 
c) Phương pháp lôgarit hóa:        
u	>	0,	v	>	0	thì	logau	=	logav	Û	u	=	v	
 
Ví dụ 3: Giải phương trình    
3x-1.2x	=	4x-2	
3x-1.2x	=	4x-2		Û	log2(3x-1.2x)	=	log2(4x-2)	
Û	log2(3x-1)	+	log2(2x)	=	log2(4x-2)	
Û(x	–	1)	log23	+	x.log22	=	(x	–	2)log24	
Û(x	–	1)	log23	+	x	=	(x	–	2)2	
Û	(log23	–	1)x	=	log23	–	4 

Û	x =
log: 3 − 4
log: 3 − 1

=
log: 3 − log: 16
log: 3 − log: 2

 

Û	x =
log:

3
16

log:
3
2
= log=

:

3
16 

Vậy phương trình có một nghiệm duy 

nhất x=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lấy ví dụ và 

hướng dẫn 

- Nhận xét và sửa 

chữa  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trả lời theo 

hướng dẫn 
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II. Phương trình lôgarit 
1.Phương trình lôgarit căn bản:      
 logax	=	m	Û	x	=	am		(mÎR)	
Ví dụ 4:	log2x	=	3	Û	x	=	23	=	8	

1. Cách giải một số phương trình 
lôgarit đơn giản  

a) Đưa về cùng cơ số:         
b)   Với u > 0, v > 0 : 
c) logau = logav Û u = v 

-Vấn đáp,Thuyết 

trình,diễn giảng gợi 

mở vấn đề. 

- Lấy ví dụ và 

hướng dẫn 

- Nắm vững kiến 

thức cơ bản 

- Trả lời theo 

hướng dẫn 

 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16
3log

2
3



 
Ví dụ 5: Giải phương trình    

log4x2	=	log2(-x	+	2)	
Điều	kiện:		
H– 	x	 + 	2 > 0		

x	 ≠ 	0 Û		Hx < 2	
x	 ≠ 	0	

log4x2	=	log2(–	x	+	2)		
Ûlog2x	=	log2(–	x	+	2)		
Û	x	=	–	x	+	2	
Û		2x		=	2	
Û		x	=	1						(nhận)	
			Vậy	phương	trình	có	một	nghiệm	
duy	nhất	x	=	1.		
b) Phương pháp đặt ẩn phụ  
Ví dụ 6: Giải phương trình   

6
1 + log: 𝑥

+
4

2log: 𝑥
= 3 

Điều kiện: X
𝑥 > 0
𝑥 ≠ Y

:
𝑥 ≠ 1

 

6
1 + log: 𝑥

+
4

2log: 𝑥
= 3(∗) 

 
Đặt 𝑡 = log: 𝑥 với  𝑡 ≠ 0; t ≠ 1 
 

(∗)Û	
6

1 + t +
4
2t = 3 

Û12t + 4 + 4t = 6t + 6t: 
Û6t: − 10t − 4 = 0 

Û ]
t = 2

t =
−1
3

 

*	t = 2Û log: 𝑥 = 2Ûx = 4 
*	t = ^Y

=
Û log: 𝑥 =

^Y
=

 

Ûx = 2
^Y
= =

1
√2`  

Vậy phương trình có nghiệm:     

hoặc    

- Nhận xét và sửa 

chữa  

 

 

 

 

 

 

GV nêu vi dụ vấn 

đáp, hướng dẫn HS 

giải 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nắm vững kiến 

thức cơ bản 

- Trả lời theo 

hướng dẫn 
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3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 
bản để học sinh 
nắm vững. 
 

 10 

4=x

3 2
1

=x



4 Hướng dẫn tự học Làm các bài tập 1 đến bài tập 12 trang 18 
trong giáo trình 
 

5 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa đại số 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



Giáo án số: 02 Thời gian thực hiện: 135 phút 
CHƯƠNG I: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN 
VÀ ỨNG DỤNG  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: BÀI TẬP ( Phương trình mũ và phương trình lôgarit) 

 
Mục tiêu của bài: Học sinh tính toán  và vận dụng thành thạo các công thức vào trong các bài 
toán. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững dạng phương trình căn bản, cách 
giải và phương pháp đặt ẩn phụ của phương trình mũ và phương trình loogarit. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Ở tiết trước, chúng ta đã học lý 
thuyết về phương trình mũ và 
phương trình logarit.  
Em hãy điền vào các dấu “?” sau: 

1)	𝑎b = 𝑎∝ ⟺ 𝑥 =? 
2)	H𝑎

b = 𝑏
𝑏 > 0 ⟺ 𝑥 =? 

3)	 logg 𝑥 = logg ∝ ⟺ 𝑥 =? 
4) logg 𝑥 = 𝑚 ⟺ 𝑥 =?	 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

10 

2 
I. 

Bài tập 1: : Giải các phương trình 
sau đây  

𝑎)	(
2
3
):biY = j

8
12
k
b

 

𝑏)	2=^b = (
1
8
):bl 

𝑐)	2biY + 2b^Y + 2b = 28 

-Viết bài tập 1 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 1 lên 
bảng) 
 -Vấn đáp,thuyết 
trình, hỏi các câu 
hỏi mở. 
  
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 

- Nắm vững kiến 
thức cơ bản 
 
- Trả lời theo 
hướng dẫn 
 

 
- Trình bày bài. 
 

50 



𝑑)	64b − 8b − 56 = 0 

𝑒)	34b − 26b = 9b 

sinh lên bảng trình 
bày. 
 
- Nhận xét và sửa 
chữa, đánh giá. 
- Chuyển ý và sang 
bài tập 2.  

II. Bài tập 2: 

 
Giải các phương trình sau đây  

a)	log=(5𝑥 + 3) = log=(7𝑥 + 5) 

b)	log(𝑥 − 1) −	 log(2𝑥 − 11) =	log 2 

𝑐)	log:(𝑥 − 5) +	 log:(𝑥 + 2) = 3 

𝑑)	log(𝑥: − 6𝑥 + 7) =	 log(𝑥 − 3) 

𝑒)	logb^Y 4 = 1 + log:(𝑥 − 1)	 

 

- Viết bài tâp 2 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 2 lên 
bảng) 
 -Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa, đánh giá. 
 

 
 
 
 
 
 
- Trình bày bài giải 
 

55 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 
bản để học sinh 
nắm vững. 
 

 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Giải phương trình  
1)	log=(5𝑥 + 3) = 	 log=(7𝑥 + 5) 
2)	log:(𝑥 − 5)	 +	 log:(𝑥 + 2) = 3 

10 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa đại số 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
 
 

 
 

  



Giáo án số: 03 Thời gian thực hiện: 225 phút 
CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ 
TRONG KHÔNG GIAN 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG  

Mục tiêu của bài: Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán về phương trình mặt 
phẳng. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững định nghĩa, dạng phương trình mặt 
phẳng, vec tơ pháp tuyến  và phương trình tổng quát của mặt phẳng, hai mặt phẳng song song, 
vuông góc, khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Trong chương trình toán 5, chúng ta 
đã nghiên cứu hệ toạ độ trong không 
gian.  
Hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu 
phương trình mặt phẳng trong hệ toạ 
độ này. 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

5 

2 
I. 

Vec tơ pháp tuyến của mặt phẳng 
Định nghĩa: Cho mp (P). Nếu vectơ 

 ¹  và có giá vuông góc với (P) thì 
 đgl vectơ pháp tuyến của (P). 

                                                                                        

 
§ Chú ý: Nếu  là VTPT của (P) thì 

 (k ¹ 0) cũng là VTPT của (P). 

- Vấn đáp, thuyết 
trình, diễn giảng 
gợi mở vấn đề. 
- Nhận xét, sửa 
chữa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nắm vững định 
nghĩa 
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n! 0
!

n!

n
!

P

n!

kn!



Vectơ  xác định 

 đgl 

tích có hướng (hay tích vectơ) của 
hai vectơ  và . Kí hiệu:  

 hoặc . 
                                                                              

 
Nhận xét:  
• Tích có hướng của hai vectơ cũng 
là một vectơ. 
• Cặp vectơ , ở trên đgl cặp 
VTCP của (P). 
Ví dụ 1: Tìm một VTPT của mặt 
phẳng: 

a) Qua A(2; –1; 3), B(4; 0; 1),  
C(–10; 5; 3). 

b) Qua A(2; 0; 0), B(0; 2; 0),  
C(0; 0; 2). 
                                    Giải  

a) ; ; 

 

 
b)  

  

- Vấn đáp,thuyết 
trình,diễn giảng gợi 
mở vấn đề. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Lấy ví dụ.Hướng 
dẫn học sinh và gọi 
học sinh lên bảng 
trình bày.  
-  Nhận xét, sửa 
chữa. 

- Nắm vững kiến 
thức 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trả lời, trình bày 
bài. 
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II.  Phương trình tổng quát của mặt 
phẳng 

1. Định nghĩa: Phương trình 
, 

 trong đó , được gọi 
là phương trình tổng quát của mặt 
phẳng. 

§  
§  
§  
§  

-Vấn đáp,Thuyết 

trình,diễn giảng gợi 

mở vấn đề. 

- Giới thiệu về 

dạng tổng quát của 

- Nắm vững kiến 

thức.  

 

 

 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n!

a a a a a a
n

b b b b b b
2 3 3 1 1 2

2 3 3 1 1 2
; ;

æ ö
= ç ÷
ç ÷
è ø

!

a! b
!

[ ]n a b,=
!! ! n a b= Ù

!! !

a! b
!

(2;1; 2)= -
!!!"
AB ( 12;6;0)= -

!!!"
AC

( 14;5;2)= -
!!!"
BC

AB,AC AB,BC (12;24;24) (1;2;2).é ù é ùÞ = = =ë û ë û
!!!" !!!" !!!" !!!"

( 2;2;0); ( 2;0;2); ( 2;2;0)= - = - = -AB AC BC
!!!" !!!" !!!"

, , (12;24;24)é ù é ù= =ë û ë ûAB AC AB BC
!!!" !!!" !!!" !!!"

0+ + + =Ax By Cz D
2 2 2 0+ + ¹A B C



§ Nhận xét: 
    a) (P):  Þ (P) 
có 1 VTPT là . 
   b) PT của (P) qua  và 
có VTPT  là: 

. 
  

   
Ví dụ : Lập phương trình tổng quát 
của mặt phẳng (MNP) với M(1; 1; 1), 
N(4; 3; 2), P(5; 2; 1). 
Giải 
Ta có: . 

Gọi . 
Phương trình mặt phẳng (MNP) đi 
qua M(1; 1; 1) và có vectơ pháp 
tuyến   là: -1(x-1) + 
4(y-1) -5(z-1) = 0 -x +4y -5z + 2 
= 0 
Lưu ý 
Nhận xét: Nếu các hệ số A, B, C, D 
đều khác 0 thì có thể đưa phương 
trình của (P) về dạng: 
                 (2)      

(2) được gọi là  phương trình 
của mặt phẳng theo đoạn chắn. 

 
 

phương trình mặt 

phẳng 

 

 

 

 

- Lấy ví dụ và 

hướng học sinh 

tính.  

- Nhận xét 

 

 

 

 

 

 

 

- Trả lời và thực 

hiện. 
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III  
Điều kiện để hai mặt phẳng song 
song, vuông góc 
 
1. Điều kiện để hai mặt phẳng song 
song 

Trong KG cho 2 mp (P1), 
(P2): 

- Vấn đáp 

- Thuyết trình,  

- Gợi mở vấn đề. 

- Trả lời 

 
 
 
 
- Trình bày bài giải 

 

 
 
 
 
35 
 
 
 

0+ + + =Ax By Cz D
( ; ; )=

!n A B C

0 0 0 0( ; ; )M x y z

( ; ; )=
!n A B C

0 0 0( ) ( ) ( ) 0- + - + - =A x x B y y C z z

MN (3;2;1);MP (4;1;0)= =
!!!!" !!!"

n MN MP ( 1;4; 5)= Ù = - -
! """"! """!

n ( 1;4; 5)= - -
!

Û

1+ + =
x y z
a b c



            
            

•  

 

•  

 

• (P1) cắt (P2) 
Û  
2. Điều kiện để hai mặt phẳng 
vuông góc 

 
 
 

- Lấy ví dụ và 

hướng dẫn học sinh 

giải và gọi học sinh 

lên bảng trình bày. 

- Nhận xét, sửa 

chữa. 

 

 
 
 
 
 
- Nắm vững kiến 

thức và thực hiện 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

IV KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM 
ĐẾN MỘT MẶT PHẲNG 
Định lí: Trong KG Oxyz, cho (P): 

 và điểm 

 

 
Ví dụ: 
Tính khoảng cách giữa hai mp song 
song (P) và (Q): 
a) (P): ;  
(Q):               
 b) (P): ;  
(Q):  

Giải 
Bằng khoảng cách từ 1 điểm trên mp 
này đến mp kia. 
a) Lấy M(0; 0; –1) Î (Q). 

-Vấn đáp, thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lấy ví dụ và 
hướng dẫn học sinh 
giải và gọi học sinh 
lên bảng trình bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa. 
 

- Trả lời 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trình bày bài 
giải. 
 
 
- Nắm vững kiến 
thức và thực hiện 
 

15 
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1 1 1 1 1( ) : 0+ + + =P A x B y C z D

2 2 2 2 2( ) : 0+ + + =P A x B y C z D

1 2( ) ( )!P P

1 1 1 2 2 2

1 2

( ; ; ) ( ; ; )=ì
Û í ¹î

A B C k A B C
D kD

1 2( ) ( )ºP P

1 1 1 2 2 2

1 2

( ; ; ) ( ; ; )=ì
Û í =î

A B C k A B C
D kD

1 1 1 2 2 2( ; ; ) ( ; ; )¹A B C k A B C

1 2 1 2 1 2 1 2( ) ( ) 0^ Û + + =P P A A B B C C

0+ + + =Ax By Cz D

0 0 0 0( ; ; )M x y z

0 0 0
0 2 2 2

Ax By Cz D
d(M ;(P))

A B C

+ + +
=

+ +

2 2 11 0+ + + =x y z

2 2 2 0+ + + =x y z

4 8 1 0- + + =x y z

4 8 5 0- + + =x y z



  
b) Lấy M(0; 1; 0) Î (P) 

     

 
3 Củng cố kiến thức và kết thúc 

bài 
 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 
bản để học sinh 
nắm vững. 
 

 10 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Làm các bài tập 1 đến bài tập 12 trang 72, 
73 trong giáo trình 
 

5 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa hình học12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

(( ),( )) ( ,( )) 3= =d P Q d M P

4(( ),( )) ( ,( ))
9

= =d P Q d M Q



Giáo án số: 04 Thời gian thực hiện: 180 phút 
CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ 
TRONG KHÔNG GIAN 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: BÀI TẬP (phương trình mặt phẳng) 

Mục tiêu của bài: Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán về phương trình mặt 
phẳng. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững định nghĩa, dạng phương trình mặt 
phẳng, vec tơ pháp tuyến  và phương trình tổng quát của mặt phẳng, hai mặt phẳng song song, 
vuông góc, khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng  
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Hãy nhắc lại dạng phương trình tổng 
quát và vecto pháp tuyến của mặt 
phẳng. 
 
 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

10 

2 
 

1. Bài tập 1:  
Viết phương trình của mặt phẳng: 

a) a/ Đi qua điểm M(1; -2; 4) và nhận 

 làm vectơ pháp tuyến; 

b) b/ Đi qua điểm A(0; -1; 2) và song 

song với giá của mỗi vectơ 

và . 

- Viết bài tập 1 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 1 lên 
bảng). 
- Vấn đáp,thuyết 
trình, hỏi các câu 
hỏi mở. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét và sửa 
chữa, đánh giá. 

 
 

 

 

- Trả lời 

 
- Trình bày bài. 
 
 

50 

n (2;3;5)=
!

u (3;2;1)=
!

v ( 3;0;1)= -
!



c) c/ Đi qua 3 điểm A(-3; 0; 0),  

d) B(0; -2; 0) và  C(0; 0; -1). 

 

- Chuyển ý và sang 
bài tập 2. 
 
 

II.  Bài tập 2: 
Lập phương trình của mặt phẳng: 

a) Chứa trục Ox và điểm P(4; -1; 2); 

b) Chứa trục Oy và điểm Q(1; 4; -3); 

c) Chứa trục Oz và điểm R(3; -4; 7). 

 
 

- Viết bài tập 2  lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 2 lên 
bảng) 
 -Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và chia 
lớp thành 6 nhóm. 
và sau đó cho các 
nhóm trình bày. 
- Nhận xét và sửa 
chữa, đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Trình bày theo 
nhóm 
 

 
- Chữa bài và nắm 
vững. 

50 

III Bài tập 3:  

Tính khoảng cách từ điểm A(2; 4; -3) 

lần lượt đến các mặt phẳng sau: 

a) 2x – y + 2z - 9 = 0; 

b) 12x – 5z +5 = 0; 

c) x = 0. 

 

- Viết bài tâp 3 lên 
bảng ( hoặc chiếu 
sile bài tập 3 lên 
bảng) 
 -Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa, đánh giá. 

 
 
 
 
 

 

 

- Trình bày bài giải 

 
 
 
 
 

45 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 
bản để học sinh 
nắm vững. 
 

 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Cho tứ diện có các đỉnh là A(5; 1; 3), 
B(1; 6; 2), C(5; 0; 4), D(4; 0; 6). 

15 



a) Hãy viết phương trình của các mặt 
phẳng (ACD) và (BCD). 

b) Hãy viết phương trình mặt phẳng 
 đi qua cạnh AB và song song 

với cạnh CD. 
 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa hình học 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

( )a



Giáo án số: 05 Thời gian thực hiện: 90 phút 
CHƯƠNG I: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN 
VÀ ỨNG DỤNG  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT 

 
Mục tiêu của bài: Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán về bất phương trình 
mũ và bất phương trình logarit. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững các dạng và phương pháp giải bất 
phương trình mũ và bất phương trình logarit. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Ở bài trước, chúng ta đã nghiên cứu 
về phương trình mũ và logarit, hôm 
nay chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp về 
bất phương trình mũ và bất phương 
trình logarit. 
 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

5 

2 
I. 

I. Bất phương trình mũ 

1. Bất phương trình mũ cơ bản 

2. Một số bất phương trình mũ đơn 

giản 

Dạng : 𝑎b > 𝑏;	(𝑎 > 0	𝑣à	𝑎 ≠ 1) 

hoặc 𝑎b < 𝑏;	𝑎b ≤ 𝑏; 	𝑎b ≥ 𝑏 

Lưu ý công thức:  

Nếu	a > 1	𝑡ℎì	a{ > a| ⟺ m > 𝑛 

Nếu	0 < 𝑎 < 1	𝑡ℎì	a{ > a| ⟺ m < 𝑛 

- Vấn đáp,Thuyết 
trình,diễn giảng gợi 
mở vấn đề. 
  
 

- Nắm vững kiến 
thức cơ bản 
 
- Trả lời theo 
hướng dẫn 
 
 
- Trình bày bài. 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cách giải: 

Có thể dùng một trong các phương 
pháp sau đây 

- Đưa về cùng một cơ số 
- Phương pháp đặt ẩn phụ 
- Phương pháp logarit hóa 

Ví dụ: Giải bất phương trình 
 23x-4 > 0,25 
Û 23x-4 > 2-2  
Û 3x-4 > -2Û x > 2/3 
Vậy tập nghiệm của bpt là:  
S= (2/3 ; +∞). 

 
 
5 
 
 
 
 
 
15 

II. II. Bất phương trình Lôgarit 

1.Bất phương trình lôgarit cơ bản 

2. Một số bất phương trình lôgarit 

đơn giản 

Dạng ∶ logg 𝑥 > 𝑏 ;	(𝑎 > 0	𝑣à	𝑎 ≠ 1) 

hoặc logg 𝑥 < 𝑏 ; logg 𝑥 ≥ 𝑏 ; logg 𝑥 ≤ 𝑏 
Lưu ý công thức:  

Nếu a > 1 : logab > logac Û b > c 

Nếu 0 < a <1 : logab > logac Û b < c 

Cách giải: 

Có thể dùng một trong các phương pháp 
sau đây 

- Đưa về cùng một cơ số 
- Phương pháp đặt ẩn phụ 
- Phương pháp mũ hóa 

Ví dụ:Giải bất phương trình   

log0,5(1-2x) > 1 

ĐK: 1 – 2x >0 Û x < 1/2 
Û log0,5(1-2x) > log0,50,5 
Û 1-2x < 0,5 
Û 1/4 < x 
Vậy tập nghiệm của bpt là: S= (1/4; 1/2). 
 

- Vấn đáp,thuyết 
trình,diễn giảng gợi 
mở vấn đề. 
- Giới thiệu các 
cách giải và lấy ví 
dụ hướng dẫn. 
-  Nhận xét, sửa 
chữa. 
 

- Nắm vững kiến 
thức 
 
- Thực hiện theo 
hướng dẫn của GV. 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
15 



3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 
bản để học sinh 
nắm vững. 
 

 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Làm các bài tập trang 20 trong giáo trình 5 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa đại số 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
 
 

 
 
 
 

  



Giáo án số: 06 Thời gian thực hiện: 90 phút 
CHƯƠNG I: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN 
VÀ ỨNG DỤNG  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: Bài tập (bất phương trình mũ và bất phương trình logarit)  

 
Mục tiêu của bài: Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán về bất phương trình 
mũ và bất phương trình logarit. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững các dạng và phương pháp giải bất 
phương trình mũ và bất phương trình logarit. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Hãy điền vào dấu “?” sau: 

1)	H𝑎
b > 𝑎�
𝑎 > 1 ⟺ 𝑥 =	? 

2)	H 𝑎
b > 𝑎�

0 < 𝑎 < 1⟺ 𝑥 =	? 

3)	Hlogg 𝑥 > logg 𝑚
𝑎 > 1 ⟺ 𝑥 =	? 

4)	Hlogg 𝑥 > logg 𝑚
0 < 𝑎 < 1 ⟺ 𝑥 =	? 

 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

10 

2 
 

Bài tập: Giải bất phương trình: 

1/ log�(4 − 2𝑥) ≥ 2 

2/ log�
�
(3𝑥 − 5) > log�

�
(𝑥 + 1) 

3/ 23+4x > 1 

- Viết bài tập  lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tậplên 
bảng) 
-Vấn đáp,thuyết 
trình, hỏi các câu 
hỏi mở. 
  

- Hướng dẫn học 
sinh giải vàvà chia 

 
 
 
 
 
- Trả lời 
 
 
 
- Trình bày bài. 
 

60 



4/ 16x < 0,25 

5/ log1/3(x2 – 6x +5) + 2log3(2 - x) > 0 

 

lớp thành 4 nhóm 
và sau đó  gọi học 
sinh đại diên các 
nhóm lên  bảng 
trình bày. 
- Nhận xét và sửa 
chữa, đánh giá. 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Chữa bài và nắm 
vững. 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 
bản để học sinh 
nắm vững. 
 

 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Giải bất phương trình  
3:b > 3�ib + 5 
log: 2𝑥 + 1 < 3 

10 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa đại số 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
 
 

 
 
 
 

  



Giáo án số: 07 Thời gian thực hiện: 180 phút 
CHƯƠNG I: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN 
VÀ ỨNG DỤNG  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: NGUYÊN HÀM 

 
Mục tiêu của bài: Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán về nguyên hàm. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững định nghĩa,, tính chất, công thức 
và cách tính nguyên hàm. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Ta có: 
𝐹(𝑥) = 𝑥: ⟹ 𝐹�(𝑥) = 2𝑥 = 𝑓(𝑥)		  
Khi đó ta nói F(x) là một nguyên 
hàm của f(x). 
Ta đi vào bài “Nguyên hàm” sẽ rõ 
hơn về vấn đề này. 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

5 

2 
I 

Nguyên hàm và tích chất 

1. Nguyên hàm 

Định nghĩa: Cho hàm số f(x) xác định 
trên 𝐾. Hàm số F(x) được gọi là nguyên 
hàm của hàm số f(x) trên K nếu F�(x) =
f(x)	với	mọi	x ∈ K. 

Ví dụ 1: 

a) Hàm số 𝐹(𝑥) = 𝑥: là một nguyên 
hàm của hàm số 𝑓(𝑥) = 2𝑥 trên khoảng 
(−∞;	+∞) vì 𝐹�(𝑥) = (𝑥:)� =
2𝑥;	∀𝑥 ∈ (−∞;	+∞). 

b) Hàm số 𝐹(𝑥) = 𝑙𝑛𝑥 là một nguyên 
hàm của hàm số 𝑓(𝑥) = Y

b
 trên khoảng 

-Vấn đáp,thuyết 
trình,diễn giảng gợi 
mở vấn đề. 

 
 
 
 
- Lấy ví dụ minh 
họa và hướng dẫn 
học sinh giải. 
- Nhận xét và đánh 
giá. 
- Giáo viên dẫn dắt 
và chuyển sang ý  

- Nắm vững định 
nghĩa.  
 
 
 
 
 
 
- Thực hiện theo 
hướng dẫn GV 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 



(0;	+∞) vì 𝐹�(𝑥) = (𝑙𝑛𝑥)� = Y
b
;	∀𝑥 ∈

(0;	+∞).   

Nếu 𝐹(𝑥) là một nguyên hàm của 
hàm số f(x) trên 𝐾 thì 𝐹(𝑥) + 𝐶, 𝐶 ∈ 𝑅 
là họ tất cả các nguyên hàm của f(x) trên 
K. Kí hiệu 

∫ f(x) dx = F(x) + C   
§ Chú ý: Biểu thức f(x)dx chính là vi 

phân của nguyên hàm F(x) của f(x) 
(Vì dF(x) = F�(x)dx = f(x)dx) 

Ví dụ 2:  
a) Với 𝑥 ∈ (−∞;	+∞);	∫ 2𝑥 𝑑𝑥 = 𝑥: + 𝐶; 
b) Với 𝑥 ∈ (0;	+∞);	∫ Y

b
𝑑𝑥 = 𝑙𝑛𝑥 + 𝐶; 

c) Với 𝑥 ∈ (−∞;	+∞);	∫ 𝑐𝑜𝑠𝑥 𝑑𝑥 =
𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝐶 
2. Tính chất của nguyên hàm 

1) ∫ f(x)�dx = f(x) + C;     

2)  ∫ kf(x)dx =
k∫ f(x)dx ; k	là	hằng	số	khác	0;            

3)∫[f(x) ± g(x)]dx =
∫ f(x) dx ± ∫ g(x)dx 

Ví dụ 3:  
1) ∫(cosx)� dx = ∫(−sinx)dx = cosx + C 
2) Với  x ∈ (0;	+∞) ta có 

¢j5sinx +
3
x
kdx

= 5¢sinxdx

+ 3¢
1
x
dx

= −5cosx + 3lnx + C 

3. Sự tồn tại nguyên hàm 

Mọi hàm số f(x) liên tục trên K đều 
có nguyên hàm trên . 

Ví dụ 4:  

a) Hàm số f(x) = x
l
` có nguyên hàm trên 

khoảng (0;	+∞) và  

¢x
:
=dx =

3
5
x
£
= + C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Vấn đáp,thuyết 
trình,diễn giảng gợi 
mở vấn đề. 

 
 
 
 
 
 
 
- Lấy ví dụ minh 
họa và hướng dẫn 
học sinh giải. 
- Nhận xét và đánh 
giá. 
- Giáo viên dẫn dắt 
và chuyển sang ý 
 
 
 
 
 
- Vấn đáp,thuyết 
trình,diễn giảng gợi 
mở vấn đề. 

 

- Lấy ví dụ minh 
họa và hướng dẫn 
học sinh giải. 
- Nhận xét và đánh 
giá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nắm vững định 
nghĩa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Thực hiện theo 
hướng dẫn GV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nắm vững định 
nghĩa. 
 
 
 
 
- Thực hiện theo 
hướng dẫn GV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
15 
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b)  Hàm số g(x) = Y
¤¥|l¦

 có nguyên hàm 
trên từng khoảng (kπ; (k + 1)π);	(k ∈
ℤ) và  

¢
1

sin:x
dx = − cotx + C 

4. Bảng nguyên hàm của một số hàm 
số thường gặp 

¢0dx = C   ∫a¦dx = ©ª

«|©
+

C;	(a > 0; a ≠ 1) 

¢dx = x + C ¢cosxdx

= sinx + C 

¢x| dx

=
x|iY

n + 1
+ C;	(n ≠ −1) 

¢sinxdx

= −cosx + C 

¢
1
x dx = ln|x| + C ¢

1
cos:xdx

= tanx + C 

¢e¦dx = e¦ + C ¢
1

sin:xdx

= −cotx + C 
 

- Giáo viên dẫn dắt 
và chuyển sang ý 
 

 

 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 

II Phương pháp tính nguyên hàm 

1. Phương pháp đổi biến số 

Định lí 1 :  

Nếu ∫ f(u) du = F(u) + C	và	u =
u(x) là hàm số có đạo hàm liên tục thì  

¢ f®u(x)¯. u�(x)dx = F®u(x)¯ + C. 

v Hệ quả. Với u = ax + b	(a ≠ 0), ta có  

¢f(ax + b)dx =
1
a
F(ax + b) + C 

Ví dụ 5: Tính ∫ sin	(3x − 1)dx 

Vì 	
∫ sinudx = −cosu + C nên theo hệ quả 
ta có  

¢sin	(3x − 1)dx

= −
1
3
cos(3x − 1) + C 

- Vấn đáp,thuyết 
trình,diễn giảng gợi 
mở vấn đề. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Lấy ví dụ minh 
họa và hướng dẫn 
học sinh giải. 
- Nhận xét và đánh 
giá. 
Giáo viên dẫn dắt 
và chuyển sang ý  
 

- Nắm vững định 
nghĩa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Thực hiện theo 
hướng dẫn GV 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 



2. Phương pháp tính nguyên hàm 
từng phần 

Định lí 2:  

Nếu hai hàm số u = u(x)𝑣à	v = v(x) 
có đạo hàm liên tục trên K thì 

 ∫ u(x)v(x) − ∫u�(x)v(x)dx =
∫ u(x). v�(x)dx 

§ Chú ý:  
		Vì		u�(x)dx = du; 	v�(x)dx = dv;	nên 
đẳng thức trên còn được viết dưới dạng: 

¢udv = uv − ¢vdv 

 Đây là công thức tính nguyên 
hàm từng phần. 

B. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

Ví dụ 6: Tính  I = ∫ cosx sin=xdx 

                                             Giải 

Đặt t = sinx ⟺ dt = cosxdx 

Khi đó 

𝐼 = ¢ cosx sin=xdx = ¢ t= dt

=
1
4
t� + C =

=
1
4
sin�x + C 

Ví dụ: Tính các tích phân sau 

a) ∫ xe¦dx     b)∫ xcosxdx   c)∫ lnx dx  

Giải 

a) I = ∫xe¦dx 

Đặt H u = x
dv = e¦dx → Hdu = dx

v = e¦  

Do đó I = ∫ xe¦dx = xe¦ − ∫ e¦du =
xe¦ − e¦ + C 

b)  I = ∫xcosxdx 

Đặt  

I = ¢xcosxdx = xsinx −¢ sinxdx

= xsinx + cosx + C. 

 
 
- Vấn đáp,thuyết 
trình,diễn giảng gợi 
mở vấn đề. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lấy ví dụ minh 
họa và hướng dẫn 
học sinh giải. 
- Nhận xét và đánh 
giá. 
Giáo viên dẫn dắt 
và chuyển sang ý  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Nắm vững định 
nghĩa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Thực hiện theo 
hướng dẫn GV 
 
 

 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

u = x du = dx
      

dv = cosxd.x v = sinx
ì ì

Þí í
î î



c) I = ∫ lnx dx 

Đặt   

I = ∫ lnx dx = xlnx − ∫ dx = xlnx −
x + C  

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 
bản để học sinh 
nắm vững. 
 

 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Làm các bài tập 1,2,3 trang 24,25 trong 
giáo trình. 

5 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa đại số 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
 
 

 
 
 
 

  

1u = lnx du = dx
x

dv = dx v = x

ìì ïÞí í
î ïî



Giáo án số: 08 Thời gian thực hiện: 135 phút 
CHƯƠNG I: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN 
VÀ ỨNG DỤNG  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: Bài tập (Nguyên hàm) 

 
Mục tiêu của bài: Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán về nguyên hàm. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững định nghĩa,, tính chất, công thức 
và cách tính nguyên hàm. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Nhắc lại các phương pháp tính 
nguyên hàm. 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

5 

2 
I 

Bài tập 1: Sử dụng phương pháp 
đổi biến, hãy tính 

a)¢(−x)Y³dx		 

b)	¢ x(+x:):³dx 

c)¢ cos:x. sinxdx										 

d)	¢
dx

e¦ + e^¦ + 2
 

 

- Viết bài tập 1 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập1 lên 
bảng) 
 -Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

40 

II Bài tập 2: 
Sử dụng phương pháp tính nguyên 
hàm từng phần, hãy tính: 

a)¢ xsin:xdx																					 

- Viết bài tập 2 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 2 lên 
bảng) 

 
 
 
 
 
 

70 



b)	¢ x:sinxdx 

c)¢
x

sin:x
dx															 

d)¢(x: + 2x − 1)e¦dx 

e)¢ xln(x + 1)dx											 

f)	¢ x	sin	(2x + 1)dx 

g)¢(−x)cosxdx		 

h)¢ x sin x dx 

  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và chia 
lớp thành 4 nhóm 
và sau đó gọi đại 
diện học sinh các 
nhóm  lên bảng 
trình bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 
 
 
 
 
 
 
- Chữa bài. 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 
bản để học sinh 
nắm vững. 
 

 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Tính nguyên hàm:   

			𝑎)¢(2𝑥 − 3)Y³𝑑𝑥																	 

			𝑏)	¢ 𝑒b𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥 

10 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa đại số 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
 
 

 
 
 
 

  



Giáo án số: 09 Thời gian thực hiện: 225 phút 
CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ 
TRONG KHÔNG GIAN 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 

Mục tiêu của bài: Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán về phương trình 
đường thẳng trong không gian. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững định nghĩa,dạng phương trình 
tham số của đường thẳng trong không gian, hai đường thẳng chéo nhau, hai dường thẳng song 
song, cắt nhau. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Hãy nêu dạng tổng quát của 
phương trình tổng quát trong hệ toạ 
độ Oxyz? Hãy cho biết vecto pháp 
tuyến và vecto chỉ phương? 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

5 

2 
I 

PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ 
CỦA ĐƯỜNG THẲNG 
Định lí: Trong KG Oxyz, cho đường 
thẳng D đi qua điểm M0(x0; y0; z0) và 
nhận vectơ  làm VTCP. 
Điều kiện cần và đủ để điểm M(x; y; 
z) nằm trên D là có một số thực t sao 

cho:  

- Giới thiệu 
phương trình tham 
số của đường 
thẳng. 

- Vấn đáp,thuyết 
trình, diễn giải vấn 
đề.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
-  Nắm vững kiến 
thức 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3( ; ; )=
!a a a a

0 1

0 2

0 3

= +ì
ï = +í
ï = +î

x x ta
y y ta
z z ta



 

  
Định nghĩa: Phương trình tham số 
của đường thẳng D đi qua điểm 
M0(x0; y0; z0) và có VTCP 

 là phương trình có 
dạng: 
   

  

trong đó t là tham số. 
§ Chú ý: Nếu a1, a2, a3 đều khác 0 thì 

có thể viết phương trình của D dưới 
dạng chính tắc: 

. 

Ví dụ: 
Viết PTTS của D đi qua điểm A và 
vuông góc với mặt phẳng (P): 
a) ;      

b) ; 
c) A(1; –1; 0), (P)º(Oxy);                       
d) A(2; –3; 6), (P)º(Oyz); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lấy ví dụ minh 
hoạ.  
- Vấn đáp,thuyết 
trình, đặt câu hỏi.   
- Nhận xét và sửa 
chữa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trả lời và thực 
hiện theo hướng 
dẫn của giáo viên. 
 

 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

II.  ĐIỀU KIỆN ĐỂ HAI ĐƯỜNG 
THẲNG SONG SONG, CẮT 
NHAU, CHÉO NHAU 
1. Điều kiện để hai đường thẳng 
song song 
Gọi   lần 
lượt là VTCP của d và d¢. Lấy M(x0; 
y0; z0) Î d. 

 d // d¢ Û  

 
 
 
 
- Vấn đáp,thuyết 
trình, diễn giải vấn 
đề.  
- Lấy ví dụ minh 
hoạ.  
 
 
 

 
 
 
 
- Trả lời và thực 
hiện theo hướng 
dẫn của giáo viên. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a
!

M0

M

1 2 3( ; ; )=
!a a a a

0 1

0 2

0 3

= +ì
ï = +í
ï = +î

x x ta
y y ta
z z ta

0 0 0

1 2 3

- - -
= =

x x y y z z
a a a

( 2;4;3), ( ) : 2 3 6 19 0- - + + =A P x y z
(3;2;1), ( ) : 2 5 4 0- + =A P x y

1 2 3 1 2 3( ; ; ), ( ; ; )¢ ¢ ¢ ¢= =
! !a a a a a a a a

ì ¢=ï
í

¢ï Ïî

! !a ka

M d



 

Đặc biệt: d º d¢ Û 
 

2. Điều kiện để hai đường thẳng 
cắt nhau 
Cho 2 đường thẳng  

d: , d¢:  

d và d¢ cắt nhau Û hệ pt ẩn t, t¢ sau 
có đúng 1 nghiệm: 

   (*) 

3. Điều kiện để hai đường thẳng 
chéo nhau 
Cho 2 đường thẳng  

d: , d¢:  

d và d¢ chéo nhau Û hai VTCP 
không cùng phương và hệ pt ẩn t, t¢ 
sau vô nghiệm: 

  (*) 

• d ^ d¢ Û . 
Ví dụ: 
Viết phương trình đường thẳng D đi 
qua điểm A và song song với đường 
thẳng d cho trước: 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Vấn đáp,thuyết 
trình, diễn giải vấn 
đề.  
- Lấy ví dụ minh 
hoạ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vấn đáp,thuyết 
trình, diễn giải vấn 
đề.  
- Lấy ví dụ minh 
hoạ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trả lời và thực 
hiện theo hướng 
dẫn của giáo viên. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trả lời và thực 
hiện theo hướng 
dẫn của giáo viên. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 

M

d
d’

!a

¢!a

ì ¢=ï
í

¢ï Îî

! !a ka

M d

0 1

0 2

0 3

= +ì
ï = +í
ï = +î

x x ta
y y ta
z z ta

' '
0 1

' '
0 2

' '
0 3

ì ¢= +
ïï ¢í = +
ï

¢= +ïî

x x t a

y y t a

z z t a

' '
0 1 0 1

' '
0 2 0 2

' '
0 3 0 3

ì ¢+ = +
ïï ¢í + = +
ï

¢+ = +ïî

x ta x t a

y ta y t a

z ta z t a

x x ta
y y ta
z z ta

0 1

0 2

0 3

ì = +
ï = +í
ï = +î

x x t a
y y t a
z z t a

' '
0 1
' '
0 2
' '
0 3

ì ¢= +
ï

¢= +í
ï ¢= +î

x ta x t a
y ta y t a
z ta z t a

' '
0 1 0 1

' '
0 2 0 2

' '
0 3 0 3

ì ¢+ = +
ï

¢+ = +í
ï ¢+ = +î

a a¢^! !



a) A(2; –5; 3), d:                               

b) A(1; –3; 2), d:  

c) A(4; –2; 2), d:                  

d) A(5; 2; –3), d:  

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 
bản để học sinh 
nắm vững. 
 

 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Làm các bài tập 1,2,3,4 trang 79, 80 trong 
giáo trình. 

5 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa hình học 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

2 3
3 4
5 2

= -ì
ï = +í
ï = -î

x t
y t
z t

3 4
2 2
3 1

= +ì
ï = -í
ï = -î

x t
y t
z t
2 5 2
4 2 3
+ - -

= =
x y z

3 1 2
2 3 4
+ - +

= =
x y z



Giáo án số: 10 Thời gian thực hiện: 180 phút 
CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ 
TRONG KHÔNG GIAN 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: BÀI TẬP ( Phương trình đường thẳng trong không gian) 

 
Mục tiêu của bài: Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán về phương trình 
đường thẳng trong không gian. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững định nghĩa,dạng phương trình 
tham số của đường thẳng trong không gian, hai đường thẳng chéo nhau, hai đường thẳng song 
song, cắt nhau. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Hãy nhắc lại phương trình tham số 
của đường thẳng trong không gian 
đi qua Mo(xo;yo;zo) và có vecto chỉ 
phương 𝑎⃗(a1;a2;a3). 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

5 

2 
 

Bài tập 1:  
1. Viết phương trình tham số của đường 

thẳng d trong mỗi trường hợp sau: 
a) a/ d đi qua điểm M(5; 4; 1) và có 

vectơ chỉ phương ; 
b) b/ d đi qua điểm A(2; -1; 3) và vuông 

góc với mặt phẳng ( ) có phương 
trình x+ y – z + 5 = 0; 

- Viết bài tập 1 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập1 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

40 

a (2; 3;1)= -
!

a



c) c/ d đi qua điểm B(2; 0; -3) và song 
song với đường thẳng 

; 

d) d/ d đi qua hai điểm P(1; 2 ; 3) và 
Q(5; 4; 4). 

- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 
 
 
 

II. Bài tập 2: Xét vị trí tương đối của 
các cặp đường thẳng d và cho bởi 
các phương trình sau: 

a) d:   và  d : 

 

b) d:   và  d :  

- Viết bài tập 2 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 2 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

40 

III Bài tập 3: Tìm số giao điểm của 
đường thẳng d với mặt phẳng ( ) 
trong các trường hợp sau: 

a) d: và (𝛼):3x + 5y – z - 2=0 

b) d:  và ( ): x+ 3y + z + 1=0 

c) d:   và ( ): x+ y + z - 4 = 0 

- Viết bài tập 3 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 3 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

40 
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IV Bài tập 4 : Cho điểm A(1; 0 ; 0) và 

đường thẳng : . 

a) a/ Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu 
vuông góc của điểm A trên đường 
thẳng . 

b) b/ Tìm tọa độ điểm A  đối xứng với 
A qua đường thẳng . 

- Viết bài tập 4 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 4 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

40 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 
bản để học sinh 
nắm vững. 
 

 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Làm các bài tập 1,2,3,4 trang 79, 80 trong 
giáo trình. 

5 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa hình học 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
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Giáo án số: 11 Thời gian thực hiện: 180 phút 
CHƯƠNG I: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN 
VÀ ỨNG DỤNG  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: TÍCH PHÂN 

 
Mục tiêu của bài: Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán về tích phân. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững định nghĩa,tích chất và các công 
thức cơ bản, cách tính tích phân và diên tích hình thang cong . 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Nguyên hàm trước đây còn gọi là 
tích phân không xác định, nay ta 
nghiên cứu bài tích phân chính là tích 
phân xác định. 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

5 

2 
I 

Khái niện tích phân 

1. Diện tích hình thang cong 

Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) liên tục, không 
đổi dấu trên đoạn [𝑎; 𝑏]. Hình phẳng 
giới hạn bởi đồ thị của hàm só 𝑦 = 𝑓(𝑥), 
trục hoành và hai đường thẳng	𝑥 =
𝑎; 	𝑥 = 𝑏 được gọi là hình thang cong   
( H. 1a) 

2. Định nghĩa tích phân 

Cho f(x) là hàm số liên tục trên đoạn 
[𝑎; 	𝑏]. Giả sử F(x) là một nguyên hàm 
của f(x) trên đoạn [𝑎; 	𝑏]. 

Hiệu số F(b)-F(a) được gọi là tích phân 
từ a đến b (hay tích phân xác định trên 
đoạn [𝑎; 	𝑏]) của hàm số f(x). 

- Giới thiệu giới 
hạn hữu hạn của 
hàm  số tại một 
điểm 

-Vấn đáp,thuyết 
trình,diễn giảng gợi 
mở vấn đề. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
- Nắm vững định 
nghĩa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 



¢ f(x)
·

©

dx = F(x)|©· = F(b) − F(a) 

Ta gọi a là cận dưới, b là cận trên, f(x)dx 
là biểu thức dưới dấu tích phân và f(x) là 
hàm số dưới dấu tích phân. 

§ Chú ý: 
Trường hợp a = b hoặc a > b, ta quy ước  

¢ f(x)
©

©

dx = 0	 

¢f(x)
·

©

dx = −¢ f(x)
©

·

dx 

Ví dụ 1:  

¢x:
=

Y

dx =
1
3x

=|Y= =
1
3
(3= − 1=) =

26
3  

¢
1
t

¸

Y

dt = lnt|Y¸ = lne − ln1 = 1 − 0 = 1. 

§ Nhận xét: 
a) Tích phân của hàm số f từ a đến b có thể 

kí hiệu bởi ∫ f(x)·
© dx	hay	 ∫ f(t)dt·

© . 
Tích phân đó chỉ phụ thuộc vào f và các 
cận a; 	b mà không phụ thuộc vào biến 
số x hay	t. 

b) Ý nghĩa hình học của tích phân: Nếu 
hàm số f(x) liên tục và không âm trên 

đoạn [a;b], thì tích phân ∫ f(x)·
©  là diện 

tích 𝑆 của hình thang cong giới hạn bởi 
đồ thị của f(x), trục Ox và hai đường 
thẳng x = a; 	x = b (H.1a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Lấy ví dụ, hướng 
dẫn và dặt các câu 
hỏi gợi mở 
- Nhận xét và chữa 
bài 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trả lời. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

II TÍNH CHẤT CỦA TÍCH PHÂN 

1)	¢ kf(x)
·

©

dx = k¢f(x)
·

©

dx; k	là	hằng	số 

 

-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. Nêu các định lí 
về giới hạn hữu hạn 
 
- Lấy ví dụ và 
hướng học sinh 
tính.  

- Nắm vững kiến 
thức. 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2)¢(f(x) ± g(x)) dx
·

©

= ¢f(x)
·

©

dx ±¢g(x)
·

©

dx 

3)			¢ f(x)
·

©

dx = ¢f(x)
»

©

dx + ¢f(x)dx
·

»

. 

 
Ví dụ 2: Tính  ∫ (4x= − 2x + 5):

³ dx 
 

- Nhận xét. - Trả lời và thực 
hiện. 
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III PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN 
1. Phương pháp đổi biến  

Định lí. Cho hàm số 𝑓(𝑥) liên tục trên 
đoạn [𝑎; 	𝑏].	Giả sử hàm số 𝑥 = 𝜑(𝑡) có 
đạo hàm liên tục trên đoạn [𝛼; 𝛽] sao 
cho 𝜑(𝛼) = 𝑎; 	𝜑(𝛽) = 𝑏	𝑣à	𝑎 ≤
𝜑(𝑡) ≤ 𝑏 với mọi 𝑡 ∈ [𝛼;𝛽]. Khi đó 

¢ f(x)
·

©

dx = ¢ f(®φ(t)¯.φ�(t)

¿

À

dt 

Ví dụ 3: Tính  ∫ sin:xcosx
Á
l
³ dx 

                                                    Giải 

Đặt u = sinx. Ta có u� = cosx. 

Khi x = 0	thì u(0) = 0, khi x = Â
:
 thì 

uÃÄ
:
Å = 1. 

Vậy 

¢ sin:xcosx

Â
:

³

dx = ¢u:
Y

³

du =
1
3
u=|³Y

=
1
3

 
2. Phương pháp tính tích phân từng 

phần 
Định lí. Nếu u=u(x) và v=v(x) là hai 
hàm số có đạo hàm liên tục trên đoạn 
[a; b] thì 

-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Giới thiệu công 
thức tính giới hạn 
một bên 
 
 
 
 
- Lấy ví dụ minh 
họa và đặt câu hỏi 
mở và hướng dẫn. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và kết luận. 
 

 
 
 
 
- Nắm vững kiến 
thức. 
 
 
 
 
 
 
- Trả lời. 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 



¢u(x)
·

©

v�(x)dx 

= (u(x)v(x))|©· − ¢u�(x)
·

©

v(x)dx 

hay	¢ u
·

©

dv = uv|©· − ¢v
·

©

du 

Ví dụ 4: Tính  

I = ¢ lnx
¸

Y

dx 

Giải 

Đặt      Hu = lnx
dv = dx ↔

Çdu =
Y
¦
dx

v = x
 

Ta có  

I = ¢ lnx
¸

Y

dx = xlnx|Y¸ −¢dx
¸

Y

 

= 	elne − 1ln1 − x|Y¸ = e − e + 1 = 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 
bản để học sinh 
nắm vững. 
 

 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Làm các bài tập 1,2,3 trang 30,31 trong 
giáo trình. 

5 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa đại số 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
 
 

 
 
 
 

 
  



Giáo án số: 12 Thời gian thực hiện: 135 phút 
CHƯƠNG I: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN 
VÀ ỨNG DỤNG  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: BÀI TẬP (Tích phân) 

 
Mục tiêu của bài:  Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán về tích phân. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững định nghĩa,tính chất, các công 
thức cơ bản và phương pháp tính tích phân . 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Hãy nhắc lại các công thức tính tích 
phân. 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

10 

2 
I 

Bài tập1 
 1) Tính 
                          ∫ ¦

(Yi¦l)`
Y
³ dx 

Giải 
Đặt u = 1 + x:; ta có u� = 2x; u(0) =
1; u(1) = 2 nên 

¢
x

(1 + x:)=

Y

³

dx =
1
2
¢
1
u=

:

Y

du

= −
1
4
.
1
u:
È
Y

:

= −
1
4
j
1
2:
− 1k =

3
16
. 

2) Tính       ∫ xsinx
Á
l
³ dx 

Giải 
Đặt H u = x

dv = sinxdx ⟹ H du = dx
v = −cosx 

 Do đó  

- Viết bài tập 1 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập1 lên 
bảng) 
 -Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 



¢xsinx

Â
:

³

dx = (−xcosx)|³
Â
: + ¢ cosx

Â
:

³

dx

= (−xcosx)|³
Â
:

+ (sinx)|³
Â
: = 0 + 1

= 1. 

3)  Tính I = ∫ xcosxdx
Á
l
³  

Giải 

Đặt 
 

I = ¢ xcosxdx = (xsinx)|³
Â
: − ¢ sinx

Â
:

³

dx

Â
:

³

= (xsinx)|³
Â
: + (cosx)|³

Â
:

=
π
2
− 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 

II Bài tập 2:  Sử dụng phương pháp đổi 
biến, hãy tính 

a)		¢
x

(1 + x:)=

Y

³

dx																						 

																												b)					I = ¢
3x:

x= + 1
dx

Y

³

;	 

c)		¢ sin:x. cosxdx

Â
:

³

																	 

																													d)				¢
2x

√x: + 1

:

³

dx;	 

e)		¢ sinx. cos:x

Â
:

³

dx													 

																														f) 				¢
ln:x
x

¸

Y

dx;	 

 

- Viết bài tập 2 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 2 lên 
bảng) 
 -Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

35 

III Bài tập 3:Sử dụng phương pháp tính 
tích phân từng phần, hãy tính 

a)		¢(x + 1)sinx

Â
:

³

dx																				 

- Viết bài tập 3 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 3 lên 
bảng) 

 
 
 
 
 

35 

u=x du=dx
dv=cosxdx v=sinx
ì ì

=>í í
îî



		b)				¢ x:lnx
¸

Y

dx;	 

c)		I = ¢ x(1 + cosx)dx
Â

Y

																										 

											d)				¢(2x − 3)sinx

Â
:

³

dx;	 

e)		¢ ln(1 + x)
Y

³

dx																																				 

												f) 				¢(x: − 2x − 1)
:

³

e^¦dx 

 

 -Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 
bản để học sinh 
nắm vững. 
 

 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Làm các bài tập còn lại trong giáo 
trình trang 30,31. 

5 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa đại số 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
 
 

 
 
 
 

  



Giáo án số: 13 Thời gian thực hiện: 135 phút 
CHƯƠNG I: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN 
VÀ ỨNG DỤNG  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TRONG HÌNH HỌC 

 
Mục tiêu của bài:  Học sinh vận dụng và giải, tính toán thành thạo các bài toán về ứng dụng 
của tích phân trong hình học. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững định nghĩa, phương pháp và các 
công thức tính diện tích hình phẳng, tính thể tích và thể tích của khối tròn xoay. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Chúng ta đã nghiên cứu về lý thuyết 
tích phân. Hôm nay chúng ta sẽ 
nghiên cứu xem tích phân có ứng 
dụng như thế nào trong hình học. 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

5 

2 
I 

Tính diện tích hình phẳng 
1. Hình phẳng giới hạn bởi một đường 
cong và trục hoành 
Diện tích 𝑆 của hình phẳng giới hạn bởi 
đồ thị của hàm số f(x) liên tục, trục 
hoành và hai đường thẳng x = a; 	x = b 
(H. 4) được tính bởi công thức 
 

𝑆 = ¢|𝑓(𝑥)|
É

g

𝑑𝑥 

-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nắm vững định 
nghĩa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Hình 4 
2. Hình phẳng giới hạn bởi hai đường 
cong 
Cho hai đường cong f(x) và g(x) liên 
tục trên đoạn [𝑎; 	𝑏]. Gọi 𝐷 là hình 
phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số 
đó và các đường thẳng x = a; 	x = b (H. 
5) được tính bởi công thức. 
 

S = ¢|f(x) − g(x)|
·

©

dx			(∗) 

                              

                          
                        Hình 5 

Chú ý: Khi áp dụng công thức (*), cần 
khử dấu giá trị tuyệt đối của hàm số dưới 
dấu tích phân. Muốn vậy, ta giải phương 
trình f(x) − g(x) = 0 trên đoạn [a, b].  
 Giả sử phương trình có hai nghiệm c; 	d 
(c < d). Khi đó,	f(x) − g(x) không đổi 
dấu trên các đoạn [a; c]; [c; d]; 	[d; 	b]. 
Trên mỗi đoạn đó, chẳng hạn trên đoạn 
[a; c], ta có 

¢|f(x) − g(x)|
»

©

dx		 = Ì¢[f(x) − g(x)]
»

©

dxÌ			 

Ví dụ 1: Tính diện tích hình phẳng được 
giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = x=, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nắm vững công 
thức. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 



trục hoành và hai đường thẳng x = −1; 
	x = 2	( H.6) 

 
Giải 

𝑺 = S = ¢|x=|
:

^Y

dx 

=	 ¢(−x)=
³

^Y

𝑑𝑥 +¢ 𝑥=
:

³
𝑑𝑥	 

	= −
x�

4
Î
^Y

³

+
x�

4
Î
³

:

=
17
4

 

	                                                                            
Ví dụ 2: Tính diện tích hình phẳng giới 
hạn bởi đồ thị của các hàm số: y	 =
x:– 	x	– 	4  và y	 = 	x	– 	1 . 

Giải 
Ta có: hoành độ giao điểm của hai đồ thị 
là x:	– 	x	– 	4	 = 	x	– 	1  
⟺ x:	– 	x	– 	4 − 	x + 	1 = 0 ⟹ x: −
2x − 3 = 0 ⟺ Ïx = −1

x = 3   
Vậy diện tích cần tìm là: 

S = ¢|x: − 2x − 3|
=

^Y

dx 

Do x: − 2x − 3 < 0;	∀x ∈ [−1; 3] 
Suy ra  

S = ¢|x: − 2x − 3|
=

^Y

dx = S

= ¢(−x: + 2x + 3)
=

^Y

dx

= Ð−
x=

3
+ x: + 3xÑÎ

^Y

=

=
32
3

 

 

 

- Giáo viên đưa ra 
ví dụ, vấn đáp học 
sinh giải. 

- Nhận xét và sửa 
chữa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
- Trả lời theo 
hướng dẫn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 



II II. TÍNH THỂ TÍCH 
1. Thể tích của vật thể 
  Vật thể giới hạn bởi một mặt cong và 
hai mặt phẳng x	 = 	a	; 	x	 =
	b; 	a<	b, S(x) là diện tích của thiết diện 
của vật thể trên một mặt phẳng vuông 
góc với 0𝑥. 𝑆(𝑥) liên tục trên	[𝑎	; 	𝑏]. 
 Thể tích vật thể là  

V = ¢S(x)
·

©

dx 

2. Thể tích của khối chóp và khối chóp 
cụt 
* Thể tích của khối chóp là: 

𝑉 =
𝐵ℎ
3

 

   Với khối chóp có chiều cao bằng h và 
diện tích đáy bằng B. 
* Thể tích của khối chóp cụt là: 

𝑉 =
ℎ
3
(𝐵 + √𝐵. 𝐵� + 𝐵�) 

   Với khối chóp cụt tạo bởi khối chóp 
đỉnh S có diện tích hai đáy lần lượt là 
𝐵; 𝐵�  và có chiều cao bằng h. 
 

-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Giới thiệu công 
thức tính giới hạn 
một bên 
 
 
- Lấy ví dụ minh 
họa và đặt câu hỏi 
mở và hướng dẫn. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và kết luận. 
 

 
 
 
 
- Nắm vững kiến 
thức. 
 
 
 
- Trả lời 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

III III. THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY 
1. Thể tích khối tròn xoay quay quanh 
trục ox 
Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng 
giới hạn bởi y = f(x)  (C); x = a; x = b, y 
= 0; (a < b), quay quanh Ox  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V = π¢ f:(x)
·

©

dx 

2. Thể tích khối tròn xoay khi quay 
quanh Oy. 
Thể tích khối tròn xoay sinh ra do hình 
phẳng giới hạn bởi các đường x	 =
	g(y), trục Oy, y	 = 	a, y	 = 	b	(a	 < 	b) 
quay quanh	Oy là: 

-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Giới thiệu công 
thức tính giới hạn 
một bên 
 
 
- Lấy ví dụ minh 
họa và đặt câu hỏi 
mở và hướng dẫn. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và kết luận. 
 

 
 
 
 
- Nắm vững kiến 
thức. 
 
 
 
- Trả lời 
 

 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

y 

x b a 0 

y = 
f(x) 



 

 

 

 
 Hình 10 

 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 
bản để học sinh 
nắm vững. 
 

 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Làm các bài tập 1,2,3,4, ,trang 36 trong 
giáo trình. 

5 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa đại số 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
 
 

 
 
 
 

  

b 2

a
V=π x (y)dyò

x = 
g(y) 

b 

a 
x 

0 

y 



Giáo án số: 14 Thời gian thực hiện: 90 phút 
CHƯƠNG I: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN 
VÀ ỨNG DỤNG  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: BÀI TẬP ( Ứng dụng của tích phân trong hình học) 

 
Mục tiêu của bài:  Học sinh vận dụng và giải, tính toán thành thạo các bài toán về ứng dụng 
của tích phân trong hình học. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững định nghĩa, phương pháp và các 
công thức tính diện tích hình phẳng, tính thể tích và thể tích của khối tròn xoay. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Hãy nhắc lại các công thức tính diện 
tích hình phẳng và công thức tính thể 
tích của khối tròn xoay. 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

5 

2 
I 

Bài tập 1: Tính diện tích hình phẳng 
giới hạn bởi hai đường cong y = x= −
x			và		y = x − x:. 
                                                     Giải 
Ta có: f(x) − g(x) = (x= − x	) − (x −
x:) = x= + x: − 2x 
f(x) − g(x) = 0 ⟺ x= + x: − 2x = 0

⟺ xY = −2;	x: = 0; x=
= 1. 

Vậy diện tích hình phẳng đã cho là: 

S = ¢|x= + x: − 2x|
Y

^:

dx 

- Viết bài tập 1 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập1 lên 
bảng) 
 -Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

15 



= Ô ¢(x= + x: − 2x)
³

^:

dxÔ

+ Ô¢(x= + x: − 2x)
Y

³

dxÔ 

		= ÌÐ
x�

4
+
x=

3
− x:ÑÎ

^:

³

Ì

+ ÌÐ
x�

4
+
x=

3
− x:ÑÎ

³

Y

Ì

=
8
3
+
5
12

=
37
12

 
 

II Bài tập 2:  
Tính thể tích vật thể tròn xoay do phần 
đường tròn (C): x: + y: = R: tâm  O 
khi quay xung quanh trục Ox. 

Giải 
Khi (C) quay quanh Ox ta có mặt cầu, 
thể tích khối cầu là 

 

𝑉 = 𝜋 ¢ ÃÖ𝑅: − 𝑥:Å
:

×

^×

𝑑𝑥

= ¢(𝑅: − 𝑥:)
×

^×

𝑑𝑥

= 𝜋Ð𝑅:𝑥 −
𝑥=

3
ÑÎ
^×

×

=
4
3
𝜋𝑅= 

 

 

- Viết bài tập 2 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 2 lên 
bảng) 
 -Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

15 

III 	Bài tâp 3 : Tính diện tích hình 
phẳng giới hạn bởi các đường 

a)  y = x:; y = x + 2; 

b) y = |lnx|; 

c) y = (x − 6):; 	y = 6x − x:. 
 
 

- Viết bài tập 3 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 3 lên 
bảng) 
 -Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 

 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

40 



sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 
bản để học sinh 
nắm vững. 
 

 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Tính thể tích khối tròn xoay do hình 
phẳng giới hạn bởi các đường sau khi 
quay xung quanh trục Ox: 

a) y = 1 − x:; y = 0; 
b) 𝑦 = cosx; y = 0; x = 0; x = π; 

5 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa đại số 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
 
 

 
 
 
 

  



Giáo án số: 15 Thời gian thực hiện: 135 phút 
CHƯƠNG I: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN 
VÀ ỨNG DỤNG  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: ÔN TẬP CHƯƠNG 

 
Mục tiêu của bài: Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán về nguyên hàm, tích 
phân và ứng dụng. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững các kiến thức cơ bản về các công 
thức và phương pháp tính về nguyên hàm, tích phân và ứng dụng. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Hãy nhắc lại các công thức tính diện 
tích nguyên hàm và tích phân của 
một số hàm số cơ bản. 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

10 

2 
I 

Bài tập 1: (Nguyên hàm):  
1. Tính 

a)¢(−x)sinxdx ;																												 

b)	¢
(x + 1):

√x
dx 

c)¢
1

x: − 5x + 6 dx ;						 

d)	¢ xe¦dx 

e)¢ xcosxdx ;												 

f)	¢
e=¦ + 1
e¦ + 1 dx 

g)¢
1

√x + 1 + √x
dx ;					 

- Viết bài tập 1 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập1 lên 
bảng) 
 -Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

50 



		h)	¢
5

(3 − x)(x + 1) dx 

 
II Bài tập 2: ( Tích phân) 

Tính 

a)¢
x

√x + 1

=

³

dx; 

b)	¢ e¦(e¦ − 1):dx
«|:

³

 

c)¢
√4 + 5lnx

x

¸

Y

dx; 

d)	¢x:(−1):dx
Y

³

 

e)¢ √1 − cos2x
:Â

³

dx; 

f)	∫ √1 + sin2x
Â
³ dx               

g)¢x:e=¦
:

³

dx; 

h)	¢ cos2x. sin:xdx

Â
:

³

 

- Viết bài tập 2 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 2 lên 
bảng) 
 -Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

50 

III 	Bài tâp 3 : (ứng dụng) 
2. Xét hình phẳng D giới hạn bởi y =

2√1 − x:	và	y = 2(1 − x). 
a) Tính diện tích hình D. 
b) Quay hình D xung quanh trục Ox. 

Tính thể tích khối tròn xoay được tạo 
thành. 

 
 

- Viết bài tập 3 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 3 lên 
bảng) 
 -Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

15 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 

 5 



 bản để học sinh 
nắm vững. 
 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Tính:   

a)¢3x Ãx + Öx: + 16Ådx
=

³

	 

b)	¢(2. x= − lnx)dx
:

Y

 

c)¢
(x + 1)(x + 2)(x + 3)

x: dx
:

Y

				 

d)	¢
1

x: − 2x − 3

:

³

dx 

10 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa đại số 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
 
 

 
 
 
 

  



Giáo án số: 16 Thời gian thực hiện: 45 phút 
CHƯƠNG I: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN 
VÀ ỨNG DỤNG  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: KIỂM TRA 

 
Mục tiêu của bài: Kiểm tra và đánh giá năng lực học sinh từ đó giáo viên điều chỉnh đưa ra 
phương pháp giảng dạy phù hợp.  
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững các kiến thức cơ bản về các công 
thức và phương pháp tính về nguyên hàm, tích phân và ứng dụng. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Ổn định lớp và chuẩn bị kiểm tra 

Chuẩn bị phát đề  Ổn định chỗ ngồi. 2 

2 
 

Bắt đầu kiểm tra 
 

- Gác kiểm tra. - Làm bài kiểm tra 
cẩn thận, nghiêm 
túc. 

40 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

- Thu bài kiểm tra. - Nộp bài kiểm tra. 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Tự - Học sinh tự ôn tập kiến thức cũ 1 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa đại số 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
 

 
 
 



Giáo án số: 17 Thời gian thực hiện: 135 phút 
CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ 
TRONG KHÔNG GIAN 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: ÔN TẬP CHƯƠNG 

 
Mục tiêu của bài: Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán về phương pháp tọa 
độ trong không gian. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững định nghĩa,dạng và phương pháp 
tìm phương trình mặt phẳng, phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng trong không 
gian. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Hãy nhắc lại phương trình tổng 
quát của mặt phẳng, đường thẳng, 
phương trình tham số của đường 
thẳng và một số vị trí tương đối 
giữa hai đường thẳng. 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

5 

2 
I 

Bài tập 1: ( Phương trình mặt cầu) 
Cho mặt cầu (S) có đường kính là 
AB biết rằng A(6; 2; -5), B(-4; 0; 7). 
a) Tìm tọa độ tâm I và bán kính r của 

mặt cầu (S). 
b) Lập phương trình của mặt cầu (S). 
c) Lập phương trình của mặt phẳng   

( ) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại 
điểm  

- Viết bài tập 1 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập1 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

30 

a



- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

II. Bài tập 2: ( Phương trình mặt 
phẳng) 

Cho bốn điểm A(-2; 6; 3), B(1; 0; 6), 
C(0; 2; -1), D(1; 4; 0). 
a) Viết phương trình mặt phẳng 

(BCD). Suy ra ABCD là một tứ 
diện. 

b) Tính chiều cao AH của tứ diện 
ABCD. 

c) Viết phương trình mặt phẳng ( ) 
chứa AB và song song với CD. 

- Viết bài tập 2 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 2 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

30 

III Bài tập 3 ( Phương trình tham số 
của đường thẳng) 

Lập phương trình tham số của đường 
thẳng: 
a) Đi qua hai điểm A(1; 0; -3),  
B(3; -1; 0). 
b) Đi qua điểm M(2; 3; -5) và song 
song với đường thẳng  có phương 
trình 

( ):  

- Viết bài tập 3 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 3 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

25 

IV Bài tập 4:  

Cho điểm A(-1; 2; -3), vectơ 
và đường thẳng d có 

phương trình: 

(d):  

- Viết bài tập 4 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 4 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

a

D

D

x 2 2t
y 3 4t
z 5t

ì = - +
ï = -í
ï = -î

a (6; 2; 3)= - -
!

x 1 3t
y 1 2t
z 3 5t.

ì = +
ï = - +í
ï = -î



a) Viết phương trình mặt phẳng ( ) 
chứa điểm A và vuông góc với 
giá của . 

b) Tìm giao điểm M của d và ( ). 
c) Viết phương trình đường thẳng 

 đi qua điểm A, vuông góc với 
giá của  và cắt đường thẳng d. 

- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

- Lên bảng trình 
bày bài 
 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 
bản để học sinh 
nắm vững. 
 

 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Làm các bài tập,trang 81, 82 trong giáo 
trình. 

5 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa hình học 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

a

a
!

a

D

a
!



Giáo án số: 18 Thời gian thực hiện: 45 phút 
CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ 
TRONG KHÔNG GIAN 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: KIỂM TRA 

 
Mục tiêu của bài: Kiểm tra và đánh giá năng lực học sinh từ đó giáo viên điều chỉnh đưa ra 
phương pháp giảng dạy phù hợp.  
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững định nghĩa,dạng và phương pháp 
tìm phương trình mặt phẳng, phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng trong không 
gian. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Ổn định lớp và chuẩn bị kiểm tra 

Chuẩn bị phát đề  Ổn định chỗ ngồi. 2 

2 
 

Bắt đầu kiểm tra 
 

- Gác kiểm tra. - Làm bài kiểm tra 
cẩn thận, nghiêm 
túc. 

40 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

- Thu bài kiểm tra. - Nộp bài kiểm tra. 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Tự - Học sinh tự ôn tập kiến thức cũ 1 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa hình học 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
 
 

 



Giáo án số: 19 Thời gian thực hiện: 45 phút 
CHƯƠNG II: SỐ PHỨC 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: SỐ PHỨC 

 
Mục tiêu của bài:  Học sinh vận dụng và giải, tính toán thành thạo các bài toán số phức. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững định nghĩa, Số phức bằng nhau, số 
phức liên hợp, hình biể diễn số phức và mô dun của số phức. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Từ trước đến nay chúng ta đã nghiên 
cứu các tập hợp số nào? 
Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu tập 
hợp số rộng nhất đó là tập số phức. 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

5 

2 
I 

1. Số i: 𝑖: = −1 
2. Định nghĩa số phức: 
- Tập hợp số phức: C 
- Số phức (dạng đại số): 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖 
(với (𝑎, 𝑏	 ∈ ℝ), a là phần thực, b là 
phần ảo, i là đơn vị ảo, 𝑖: = −1)  

- z là số thực Û phần ảo của z bằng 0 
(b=0) 

- z là số thuần ảo Û phần thực của z 
bằng 0 (a=0) 

- Số 0 vừa là số thực vừa là số ảo 

-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
 

- Nắm vững định 
nghĩa.  
 

10 

II 3. Số phức bằng nhau: 
𝑎 + 𝑏𝑖 = 𝑎� + 𝑏�𝑖 ⟺ H𝑎 = 𝑎′

𝑏 = 𝑏′
 

Với (𝑎, 𝑎�, 𝑏, 𝑏′ ∈ ℝ) 
4. Biểu diễn số phức: 

-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
 

- Nắm vững định 
nghĩa.  
 

5 



- Số phức 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖 (𝑎, 𝑏	 ∈ ℝ)được 
biểu diễn bởi điểm M(a;b) trong mặt 
phẳng Oxy (mặt phẳng phức)  

 
III 	5. Môđun của số phức: 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖 

•  
•  
•  

•  

•  
6. Số phức liên hợp của số phức	𝑧 =
𝑎 + 𝑏𝑖 là 𝑧̅ = 𝑎 − 𝑏𝑖 

•  

•  
• z là số thực Û  
• z là số ảo Û  

-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
 

- Nắm vững định 
nghĩa.  
 

10 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 
bản để học sinh 
nắm vững. 
 

 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Làm các bài tập 1,2,3,4, ,trang 39 trong 
giáo trình. 

5 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa đại số 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
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Giáo án số: 20 Thời gian thực hiện: 90 phút 
CHƯƠNG II: SỐ PHỨC 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC 

 
Mục tiêu của bài:  Học sinh vận dụng và giải, tính toán thành thạo các bài toán số phức. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững phương pháp tính cộng, trừ, nhân 
của số phức. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Ở tiết trước ta đã biết về tập hợp số 
phức. Hôm nay chúng ta tiếp tục 
nghiên cứu về các phép toán của số 
phức. Trước hết là phép cộng trừ và 
nhân số phức. 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

5 

2 
I 

1. Cộng và trừ số phức: 
• (𝑎 + 𝑏𝑖) + (𝑎� + 𝑏�𝑖) 
= (𝑎 + 𝑎�) + (𝑏 + 𝑏�)𝑖 
• (𝑎 + 𝑏𝑖) − (𝑎� + 𝑏�𝑖) 
= (𝑎 − 𝑎�) + (𝑏 − 𝑏�)𝑖 
• Số đối của z = a + bi là  

–z = –a – bi   
• 𝑢Ý⃗  biểu diễn cho z, 𝑢′ÝÝÝ⃗  biểu diễn 

cho z’ thì 𝑢Ý⃗ + 𝑢′ÝÝÝ⃗  biểu diễn cho 
z+z’ và 𝑢Ý⃗ − 𝑢′ÝÝÝ⃗  biểu diễn cho z-z’ 

 

-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
 

- Nắm vững định 
nghĩa.  
 

 
5 
 
5 
 
10 
 
15 

II 2. Nhân hai số phức: 
• (𝑎 + 𝑏𝑖)(𝑎� + 𝑏�𝑖) 

= (𝑎𝑎� − 𝑏𝑏�) + (𝑎𝑏� + 𝑎�𝑏)𝑖 
• 𝑘(𝑎 + 𝑏𝑖) = 𝑘𝑎 + 𝑘𝑏𝑖	(𝑘 ∈ ℝ) 
Ví dụ: Tính  
a/ (3 + 4𝑖)(−6 + 𝑖) 

-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Cho ví dụ, hướng 
dẫn giải bài. 

- Nắm vững định 
nghĩa.  
 
- Giải bài theo 
hướng dẫn.  

15 
 
 
20 



b/ 10𝑖(−4 − 3𝑖) - Nhận xét và chữa 
bài. 

- Tiếp thu bài và 
nắm vững kiến 
thức 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 
bản để học sinh 
nắm vững. 
 

 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Làm các bài tập 1,2,3,4, ,trang 39 trong 
giáo trình. 

5 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa đại số 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
 
 

 
 
 
 

  



Giáo án số: 21 Thời gian thực hiện: 45 phút 
CHƯƠNG II: SỐ PHỨC 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: BÀI TẬP ( Cộng, trừ và nhân số phức) 

 
Mục tiêu của bài: Học sinh vận dụng và giải, tính toán thành thạo các bài toán số phức. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững phương pháp tính cộng, trừ, nhân 
của số phức. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Hãy nhắc lại phép cộng trừ và nhân 
2 số phức: 

 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖 và  𝑧′ = 𝑎′ + 𝑏′𝑖 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

5 

2 
 

Bài tập 1:  
 
Tìm phần thực và phần ảo của các 
số phức sau 
a) (4 + 𝑖) + (2 + 3𝑖) − (5 + 𝑖)  

b)    

c)  

d)   

e)   

f)  
 

- Viết bài tập 1 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập1 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

15 
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Bài tập 2  
Thực hiện các phép toán sau 
a) (1 + 𝑖): − (1 − 𝑖):   
b)    

c)  
d)     

e)     

f)  

- Viết bài tập 2 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 2 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

10 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 
bản để học sinh 
nắm vững. 
 

 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Tính 

 a)	(1 + 𝑖): − (1 − 𝑖):  b)  
5 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa hình học 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
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Giáo án số: 22 Thời gian thực hiện: 90 phút 
CHƯƠNG II: SỐ PHỨC 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: PHÉP CHIA SỐ PHỨC 

 
Mục tiêu của bài: Học sinh vận dụng và giải, tính toán thành thạo các bài toán về phép chia số 
phức. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững tổng, tích của hai số phức liên 
hợp, phép chia số phức. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Ở tiết trước ta đã biết về phép cộng 
trừ và nhân số phức. Tiết học hôm 
nay chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp về 
phép chia số phức. 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

5 

2 
I 

1. Tổng và tích của hai số phức liên 
hợp 
Cho số phức z = a + bi, ta có: 
• 𝑧 + 𝑧̅ = (𝑎 + 𝑏𝑖) + (𝑎 − 𝑏𝑖) = 2𝑎 
• 𝑧𝑧̅ = (𝑎 + 𝑏𝑖)(𝑎 − 𝑏𝑖) 

= 𝑎: − (𝑏𝑖): = 𝑎: + 𝑏: = |𝑧|: 

-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
 

- Nắm vững định 
nghĩa.  
 

30 

II 2. Phép chia hai số phức: 

•   (z ¹ 0) 

•  

•  

-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
 

- Nắm vững định 
nghĩa.  
 
 

40 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 

 5 
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 bản để học sinh 
nắm vững. 
 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Làm các bài tập 41 trong giáo trình. 5 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa đại số 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
 
 

 
 
 
 

  



Giáo án số: 23 Thời gian thực hiện: 45 phút 
CHƯƠNG II: SỐ PHỨC 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: BÀI TẬP ( Phép chia số phức) 

 
Mục tiêu của bài: Học sinh vận dụng và giải, tính toán thành thạo các bài toán về phép chia số 
phức. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững phương pháp tính phép chia của 
số phức. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Hãy nhắc lại các công thức về phép 
chia số phức. 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

5 

2 
 

Bài tập 1:  
 Tìm phần thực và phần ảo của các 
số phức sau: 

a)   

b)     

c)  

d)              

e)            

 f)                

- Viết bài tập 1 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập1 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

15 
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 g)  

Bài tập 2:  
Thực hiện các phép toán sau: 

a)     

b)    

f)  

- Viết bài tập 2 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 2 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

10 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 
bản để học sinh 
nắm vững. 
 

 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Tính  

𝑍 =
2𝑖 + 3
3𝑖 − 1 

5 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa hình học 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
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Giáo án số: 24 Thời gian thực hiện: 90 phút 
CHƯƠNG II: SỐ PHỨC 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC 

 
Mục tiêu của bài: Học sinh vận dụng và giải, tính toán thành thạo các bài toán về phương trình 
bậc hai với hệ số thực. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững căn bậc hai và phương pháp tìm 
nghiệm của phương trình bậc hai với hệ số thực. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Ở tập số thực phương trình bậc 2 có 
thể có nghiệm hoặc vô nghiệm. 
Hôm nay chúng ra sẽ nghiên cứu 
phương trình bậc 2 đối với hệ số 
thực.  
Trong tập hợp số phức chúng luôn 
luôn có nghiệm.  

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

5 

2 
I 

Căn bậc hai của số phức:  
• z = x + yi là căn bậc hai của số 

phức w = a + bi ⟺ Ç𝑥
: − 𝑦: = 𝑎
2𝑥𝑦 = 𝑏  

• w=0 có đúng 1 căn bậc hai là z=0 
• w≠0 có đúng 2 căn bậc hai đối 

nhau: 
o Hai căn bậc hai của 𝑎 > 0 là 

±√𝑎 
o Hai căn bậc hai của 𝑎 < 0 là 

±√−𝑎. 𝑖 

-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
 

- Nắm vững định 
nghĩa.  
 

35 

II Phương trình bậc 2 với hệ số thực: 
𝑨𝒛𝟐 + 𝑩𝒛 + 𝑪 = 𝟎(∗)(A,B,C là các 
số cho trước, A≠0) 

-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 

- Nắm vững định 
nghĩa.  
 

35 



 
• ∆≠0: (*) có hai nghiệm phân biệt 

𝑧Y,: =
^ç±è
:é

 (𝛿là 1 căn bậc hai 
của ∆) 

• ∆=0: (*) có 1 nghiệm kép:  
• 𝑧Y = 𝑧: =

^ç
:é

 ( 
Chú ý: Nếu z0 Î C là một nghiệm 
của (*)thì  cũng là một nghiệm 
của (*). 

  

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 
bản để học sinh 
nắm vững. 
 

 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Làm các bài tập 1,2,3,4 trang 42  trong 
giáo trình. 

5 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa đại số 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
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Giáo án số: 25 Thời gian thực hiện: 45 phút 
CHƯƠNG II: SỐ PHỨC 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: BÀI TẬP ( Phương trình bậc hai với hệ số thực) 

 
Mục tiêu của bài: Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán về phương trình bậc 
hai với hệ số thực. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững các công thức căn bậc hai, và 
công thức tìm nghiệm của phương trình bậc hai với hệ số thực. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Hãy nhắc lại các công thức nghiệm 
phương trình bậc hai hệ số thực. 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

5 

2 
 

Bài tập 1:  
Giải các phương trình sau (ẩn z): 
a)      

b)    
c)    
d)  
e)     
f)  
 

- Viết bài tập 1 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập1 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

15 

Bài tập  2: Giải các phương trình 
sau (ẩn x): 
a)    

- Viết bài tập 2 lên 
bản ( hoặc chiếu 

 
 
 

10 
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b)  
c)   
d)    
e)    
f)  
g)                                      
h)  
 

sile bài tập 2 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 
 

 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 
bản để học sinh 
nắm vững. 
 

 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Giải các phương trình 

a)     

b)  

c)       

d)  

5 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa hình học 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

02.32.23 2 =+- xx
x i x i2 (3 ) 4 3 0- - + - =

23 2 0x x- + =
33 24 0x - =
42 16 0x + =

2  7  0x + =
x i x2 (2 3 ) 0+ - =

1
4

=÷
ø
ö

ç
è
æ

-
+
iz
iz

i
iz

i
i

+
+-

=
-
+

2
31

1
2

2 3 1 12z z i- = -

i z i i2(3 2 ) ( ) 3- + =



Giáo án số: 26 Thời gian thực hiện: 90 phút 
CHƯƠNG II: SỐ PHỨC 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: ÔN TẬP CHƯƠNG II 

 
Mục tiêu của bài: Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán về số phức. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững định nghĩa, các công thức tính sô 
phức và giải phương trình bậc hai với hệ số thực không đổi. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Hãy nhắc lại các phép toán về số 
phức. 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

5 

2 
 

Bài tập 1:  
1: Thực hiện các phép tính sau: 

a)    

b)     

c)   

2: Rút gọn các biểu thức sau: 
1)	𝐴 = 𝑧� + 𝑖𝑧= − (1 + 2𝑖)𝑧: + 3𝑧 + 1 + 3𝑖	 

𝑣ớ𝑖	𝑧 = 2 + 3𝑖 
2)	𝐵 = (𝑧 − 𝑧: + 2𝑧=)(2 − 𝑧 + 𝑧:) 

𝑣ớ𝑖	𝑧 =
1
2 (√3 − 𝑖) 

- Viết bài tập 1 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập1 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

15 
 
 
 
 
 
 
20 

 Bài tập 2: Tìm các số thực x, y sao 
cho: 
a)   

- Viết bài tập 2 lên 
bản ( hoặc chiếu 

 
 
 

30 

(2 )( 3 2 )(5 4 )i i i- - + -

3 7 5 8
2 3 2 3

i i
i i

+ -
+

+ -

(2 4 )(5 2 ) (3 4 )( 6 )i i i i- + + + - -

(1 2 ) (1 2 ) 1i x y i i- + + = +



b)    

c) 

 

 

sile bài tập 2 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 
 

 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 
bản để học sinh 
nắm vững. 
 

 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Giải các phương trình sau trên tập số 
phức: 
a)   
b)   

c)   
d)     
e)  

10 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa hình học 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

3 3
3 3
x y i
i i

- -
+ =

+ -

2 2 2 21(4 3 ) (3 2 ) 4 (3 2 )
2

i x i xy y x xy y i- + + = - + -

x i x i2 (3 4 ) 5 1 0- + + - =

x i x i2 (1 ) 2 0+ + - - =
23 2 0x x+ + =
2 1 0x x+ + =
3 1 0x - =



Giáo án số: 27 Thời gian thực hiện: 45 phút 
CHƯƠNG II: SỐ PHỨC 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: KIỂM TRA 

 
Mục tiêu của bài: Kiểm tra và đánh giá năng lực học sinh từ đó giáo viên điều chỉnh đưa ra 
phương pháp giảng dạy phù hợp.  
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững định nghĩa, các công thức tính sô 
phức và giải phương trình bậc hai với hệ số thực không đổi. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
Ổn định lớp và chuẩn bị kiểm tra 

Chuẩn bị phát đề  Ổn định chỗ ngồi. 2 

2 
 

Bắt đầu kiểm tra 
 

- Gác kiểm tra. - Làm bài kiểm tra 
cẩn thận, nghiêm 
túc. 

40 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

- Thu bài kiểm tra. - Nộp bài kiểm tra. 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Tự - Học sinh tự ôn tập kiến thức cũ 1 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa hình học 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
 
 

 
  
 



Giáo án số: 28 Thời gian thực hiện: 180 phút 
PHẦN ĐẠI SỐ 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: ÔN TẬP CUỐI KỲ 

 
Mục tiêu của bài: Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán thuộc chương nguyên 
hàm-tích phân và ứng dụng và số phức. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững định nghĩa, các công thức tính 
toán thuộc chương nguyên hàm-tích phân và ứng dụng và số phức. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
 Hệ thống lại kiến thức về phương 
trình mũ, logarit, nguyên hàm, 
tích phân và số phức. 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

5 

2 
 

Bài tập 1: Giải các phương trình mũ 
sau: 
1) 4b − 5. 2b + 6 = 0 
2)	9b − 4. 3b + 3 = 0 
3)	16b − 5. 4b + 4 = 0 
4)	25b − 6. 5b + 5 = 0 
5)	36b − 7. 6b + 6 = 0 
 
 

- Viết bài tập 1 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập1 lên 
bảng) 
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

25 

Bài tập 2: Giải các phương trình 
logarit sau: 
1)log�(𝑥 + 1) + log�(𝑥 − 5) = 1 
2)	log:(𝑥 − 3) + log:(𝑥 + 4) = 2 

- Viết bài tập 2 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 2 lên 
bảng) 

 
 
 
 

25 



3)	log=(𝑥 − 7) + log=(𝑥 + 2) = 2  
4)	2logYì 𝑥 + log�

í
𝑥 + 3log: 𝑥 = 9 

5)	2logî 𝑥 + 2log�
`
𝑥 + log√= 𝑥 = 10 

  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

Bài tập 3: Tính các tích phân sau: 
1)∫ (6𝑥£ − 8𝑥= + 2)𝑑𝑥=

³  

2)∫ (𝑥= − 2𝑥: + 5)=
³ 𝑑𝑥 

3)	∫ (2𝑥= − 5𝑥: + 3):
³ 𝑑𝑥 

4)	∫ (2𝑥� − 3𝑥= + 2𝑥)�
³ 𝑑𝑥 

5)	∫ (𝑥= + 5𝑥 + 7)=
^Y 𝑑𝑥 

 
 
 

- Viết bài tập 3 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 3 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

30 

Bài tập 4: Tính các tích phân sau: 
1)∫ 𝑥 ln 𝑥ï

Y 𝑑𝑥 

2)	∫ (𝑥 + 3)𝑒b:
³ 𝑑𝑥 

3)	∫ ln𝑥ï
Y 𝑑𝑥 

4)	∫ 𝑥 cos 𝑥
ð
l
³ 𝑑𝑥 

5)	∫ (x + 1)sin 𝑥
ð
l
³ 𝑑𝑥 

6)	∫ (𝑥 + 2) cos 𝑥
ð
l
³ 𝑑𝑥 

7)	∫ sin: 𝑥 cos 𝑥
ð
l
³ 𝑑𝑥 

8)	∫ sin 𝑥 cos: 𝑥
ð
l
³ 𝑑𝑥 

9)	∫ 𝑥𝑒bY
³ 𝑑𝑥 

10)	∫ sin= 𝑥 cos 𝑥
ð
l
³ 𝑑𝑥 

- Viết bài tập 4 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 4 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

30 



Bài tập 5: Tìm x,y biết: 
1)(2𝑥 − 1) + (𝑦 − 3)𝑖 = (𝑥 + 1) + (2𝑦 + 3)𝑖 
2)(2𝑥 − 1) + (𝑦 + 3)𝑖 = (𝑥 + 2) + (2𝑦 − 3)𝑖 
3)(2𝑥 − 3) + (3𝑦 + 1)𝑖 = (𝑥 − 1) + (𝑦 − 2)𝑖 
 
 
 
 
 

- Viết bài tập 5 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 5 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

25 

Bài tập 6: Tìm x,y biết: 
1)	(5 + 4𝑖) + (2 − 3𝑖) + (3 − 5𝑖) 
2)	(6 + 8𝑖) − (2 + 𝑖) + (3 − 𝑖) 
3)	(7 + 3𝑖) − (2 + 𝑖) + (3 + 2𝑖) 
 
 
 
 
 
 
 

- Viết bài tập 6 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 6 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

25 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 
bản để học sinh 
nắm vững. 

 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Học sinh về làm lại các bài tập đã ôn 5 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa đại số 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
  



Giáo án số: 29 Thời gian thực hiện: 135 phút 
PHẦN HÌNH HỌC 
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: ÔN TẬP CUỐI KỲ 

 
Mục tiêu của bài: Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán thuộc chương 
phương pháp toạ độ trong không gian. 
 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững định nghĩa, các công thức tính 
toán thuộc chương phương pháp toạ độ trong không gian. 
 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro. 
 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút 
Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh 
 
II. Thực hiện bài học: 
TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời 

gian Hoạt động  
của giảng viên 

Hoạt động  
của người học 

1 Dẫn nhập 
 Hệ thống lại kiến thức về phương 
trình đường thẳng và phương trình 
mặt phẳng. 

Thuyết trình Lắng nghe và suy 
nghĩ mục tiêu tìm 
hiểu kiến thức 

10 

2 
 

Bài tập 1:  
a) Lập phương trình mặt phẳng (P) 
qua 3 điểm A(2;-1;1), B(4;0;2) và  
C(-3;2;-1). 
b) Tính khoảng cách từ I(4;3;-2) đến 
mặt phẳng (P) nói trên. 

- Viết bài tập 1 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập1 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

11 

Bài tập 2:  - Viết bài tập 2 lên 
bản ( hoặc chiếu 

 
 
 

11 



a) Lập phương trình mặt phẳng (P) 
qua 3 điểm A(2;-1;3), B(4;2;1) và  
C(3;1;-2). 
b) Tính khoảng cách từ I(3;-2;-4) đến 
mặt phẳng (P) nói trên. 

sile bài tập 2 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

Bài tập 3:  
a) Lập phương trình mặt phẳng (P) 
qua 3 điểm M(-2;1;1), N(4;2;0) và  
P(-2;3;5). 
b) Tính khoảng cách từ A(-3;1;0) đến 
mặt phẳng (P) nói trên. 
 

- Viết bài tập 3 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 3 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

11 

Bài tập 4:  
a) Viết mặt phẳng trung trực AB biết 
A(-5;7;9) và B(4;2;3) 
b) Tính khoảng cách từ I(3;4;7) đến 
mặt phẳng trên. 
 
 

- Viết bài tập 4 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 4 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

11 



Bài tập 5:  
a) Viết mặt phẳng trung trực CD biết 
A(-3;8;1) và B(2;-3;5) 
b) Tính khoảng cách từ I(3;1;2) đến 
mặt phẳng trên. 
 
 
 
 
 
 

- Viết bài tập 5 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 5 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

11 

Bài tập 6: Viết phương trình tham số 
và phương trình chính tắc của ∆: 
a) Đi qua M(1;2;-3) và có vecto chỉ 
phương 𝑎⃗(−2; 3; 4) 
b) Tính khoảng cách từ A(-3;2;1) đến 
mặt phẳng (P):	2x	+	5y	-	3z	+	2	=	0	
 
 
 
 
 
 
 

- Viết bài tập 6 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 6 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

11 

Bài tập 7: Viết phương trình tham số 
và phương trình chính tắc của ∆: 
a) Đi qua M(2;-1;0) và có vecto chỉ 
phương 𝑎⃗(−3; 5; 2) 
b) Tính khoảng cách từ B(-1;2;3) đến 
mặt phẳng (P):	3x	-	5y	+	2z	+	1	=	0	
 
 
 
 
 
 
 

- Viết bài tập 7 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 7 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
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- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

Bài tập 8: Viết phương trình tham số 
và phương trình chính tắc của ∆: 
a) Đi qua K(4;-2;3) và có vecto chỉ 
phương 𝑎⃗(5; 2;−1) 
b) Tính khoảng cách từ I(3;0;-1) đến 
mặt phẳng (P):	3x	-	2y	+	5z	-	3	=	0	
 
 
 
 
 
 
 

- Viết bài tập 8 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 8 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

11 

Bài tập 9:  
a) Viết phương trình tham số và 
phương trình chính tắc của đường 
thẳng ∆ đi qua A(-2;6;3) và B(1;0;4) 
b) Tính khoảng cách từ O(3;-1;2) đến 
mặt phẳng (∝):	5x	-	7y	+	3z	-	2	=	0	
 
 
 
 
 
 
 

- Viết bài tập 9 lên 
bản ( hoặc chiếu 
sile bài tập 9 lên 
bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 
sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
 

11 

Bài tập 10:  
a) Viết phương trình tham số và 
phương trình chính tắc của đường 
thẳng AB với A(2;4;-1) và B(5;0;3) 
b) Tính khoảng cách từ I(3;0;-1) đến 
mặt phẳng (∝):	3x	-	4y	+	z	-	2	=	0	
 
 
 
 
 

- Viết bài tập 10 
lên bản ( hoặc 
chiếu sile bài tập 
10 lên bảng) 
  
-Vấn đáp,thuyết 
trình, gợi mở vấn 
đề. 
- Hướng dẫn học 
sinh giải và gọi học 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lên bảng trình 
bày bài 
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sinh lên bảng trình 
bày. 
- Nhận xét, sửa 
chữa và đánh giá. 

 

3 Củng cố kiến thức và kết thúc 
bài 
 

Giáo viên hệ thống 
những kiến thức cơ 
bản để học sinh 
nắm vững. 

 5 

4 Hướng dẫn tự học 
 

Học sinh về làm lại các bài tập đã ôn 5 

 
Nguồn tài liệu tham khảo  Giáo trình toán 6 

Sách giáo khoa đại số 12 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

          Giảng viên 
 


